
Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

2 3 4 5 6 7 9 12 13

Đầu tư xây dựng, mua 

sắm

Đất khuôn viên

Nhà

Xe ô tô

Tài sản cố định khác

Phần mềm Misa Bumas (lập 

dự toán hàng năm)
bản 1 2021

Ti vi LG 70inch Chiếc 1 2021

Tủ tài liệu sắt Chiếc 1 2021

Tài sản giao mới

Đất khuôn viên

Nhà

Xe ô tô3

1

2

.4.3 5.000 
Mua sắm từ nguồn kinh phí tự 

chủ năm 2021

II 107.213 

4.1 16.000 
Mua sắm từ nguồn kinh phí tự 

chủ năm 2021

4.2 23.100 
Mua sắm từ nguồn kinh phí tự 

chủ năm 2021

3

4 44.100 

1

2

Được để lại 

đơn vị
(Nghìn đồng)

(nếu có)

1 8 10 11 14

I 44.100 

Bộ, tỉnh: Tỉnh Quảng Ninh Mẫu số 09a-CK/TSC

Cơ quan quản lý cấp trên: Phòng Giáo dục thị xã Đông Triều

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trường Tiểu học Vĩnh Khê

Mã đơn vị: 1058389

Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH MUA SẮM TÀI SẢN CÔNG; TIẾP NHẬN TÀI SẢN BẰNG HIỆN VẬT DO SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẤP, CHA 

MẸ HỌC SINH TẶNG

Năm 2021

Stt Tên tài sản
Đơn vị 

tính

Số 

lượng

Nhãn 

hiệu

Nước sản 

xuất

Năm 

sản xuất

Đơn giá
Hình thức 

mua

sắm/thuê

Nhà cung 

cấp

Giá trị các 

khoản hoa 

hồng, chiết 

khấu, khuyến 

mãi thu được 

khi thực hiện 

mua sắm

Việc sử dụng các khoản

hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

Ghi chú(nếu có)(người bán)
(Nghìn đồng)



Tài sản cố định khác

Đàn phím điện tử Roland 

BK (Sở GD cấp 2021-thiết 

bị tối thiểu lớp 1)

Chiếc 1 2021

Bộ máy chiếu màn chiếu 

Maxell (Sở GD cấp 2021 

thiết bị tối thiểu lớp 1)

bộ 1 2021

Bộ máy chiếu màn chiếu 

Maxell EX3051 (Sở GD 

cấp 2021 thiết bị tối thiểu 

lớp 1)

bộ 1 2021

Bộ máy chiếu màn chiếu 

Maxell EX3051 (Sở GD 

cấp 2021 thiết bị tối thiểu 

lớp 1)

bộ 1 2021

Dàn âm thanh Arirang 

MB40 (Sở GD cấp 2021 

thiết bị tối thiểu lớp 1)

bộ 1 2021

Máy vi tính để bàn CMS X-

Media, xuất xứ: Việt Nam 

(Sở GD cấp 2021 thiết bị 

tối thiểu lớp 1)

bộ 1 Việt Nam 2021

Máy vi tính để bàn CMS X-

Media, xuất xứ: Việt Nam 

(Sở GD cấp 2021 thiết bị 

tối thiểu lớp 1)

bộ 1 Việt Nam 2021

Tài sản đi thuê

Đất khuôn viên

Nhà

Xe ô tô

Tài sản cố định khác4

2

3

III

1

4.7

4.6 13.505 
Sở GD&ĐT Quảng Ninh cấp 

thiết bị tối thiểu lớp 1

13.505 
Sở GD&ĐT Quảng Ninh cấp 

thiết bị tối thiểu lớp 1

4.4 18.344 
Sở GD&ĐT Quảng Ninh cấp 

thiết bị tối thiểu lớp 1

4.5 12.330 
Sở GD&ĐT Quảng Ninh cấp 

thiết bị tối thiểu lớp 1

4.2 18.344 
Sở GD&ĐT Quảng Ninh cấp 

thiết bị tối thiểu lớp 1

4.3 18.344 
Sở GD&ĐT Quảng Ninh cấp 

thiết bị tối thiểu lớp 1

4.1 12.842 

4 107.213 

Sở GD&ĐT Quảng Ninh cấp 

thiết bị tối thiểu lớp 1



Tài sản từ nguồn viện trợ, 

quà biếu, tặng cho (nếu 

có)

Đất khuôn viên

Nhà

Xe ô tô

Tài sản cố định khác

Bồn đựng nước ngang 

5000lít (CMHS)
Chiếc 1 2021

Máy điều hòa không khí 

Casper 01 chiều 12000BTU 

(CMHS tặng)

Chiếc 1 2021

Máy điều hòa không khí 

Casper 12000BTU
Chiếc 1 2021

Máy điều hòa không khí 

Casper 12000BTU
Chiếc 1 2021

Máy điều hòa không khí 

Casper 12000BTU
Chiếc 1 2021

Máy điều hòa không khí 

Casper 12000BTU (CMHS 

tặng)

Chiếc 1 2021

Máy điều hòa không khí 

Casper 9000BTU (CMHS 

tặng 2021)

Chiếc 1 2021

Máy điều hòa không khí 

Casper 9000BTU (CMHS 

tặng 2021)

Chiếc 1 2021

3

4 187.760 

1

2

IV 187.760 

4.1 15.000 Cha mẹ học sinh tặng

4.2 7.200 Cha mẹ học sinh tặng

4.3 8.240 Cha mẹ học sinh tặng

4.4 8.240 Cha mẹ học sinh tặng

4.5 8.240 Cha mẹ học sinh tặng

4.6 8.240 Cha mẹ học sinh tặng

4.7 5.800 Cha mẹ học sinh tặng

4.8 5.800 Cha mẹ học sinh tặng



Máy điều hòa không khí 

Casper 9000BTU (CMHS 

tặng)

Chiếc 1 2021

Máy điều hòa không khí 

Casper 9000BTU (CMHS 

tặng)

Chiếc 1 2021

Máy điều hòa không khí 

Casper 9000BTU (CMHS 

tặng)

Chiếc 1 2021

Máy điều hòa không khí 

Casper 9000BTU (CMHS 

tặng)

Chiếc 1 2021

Máy điều hòa không khí 

Casper01 chiều 9000BTU
Chiếc 1 2021

Máy điều hòa không khí 

Casper01 chiều 9000BTU  

(CMHS tặng)

Chiếc 1 2021

Máy điều hòa không khí 

Gree 12000 BTU (CMHS 

tặng)

Chiếc 1 2021

Máy điều hòa không khí 

Gree 9000BTU (CMHS 

tặng)

Chiếc 1 2021

Tủ đồ dùng bán trú cái 1 Việt Nam 2021

Tủ đồ dùng bán trú cái 1 Việt Nam 2021

Tủ đồ dùng bán trú cái 1 Việt Nam 2021

4.9 7.100 Cha mẹ học sinh tặng

4.10 7.100 Cha mẹ học sinh tặng

4.11 7.100 Cha mẹ học sinh tặng

4.12 7.100 Cha mẹ học sinh tặng

4.13 6.200 Cha mẹ học sinh tặng

4.14 6.200 Cha mẹ học sinh tặng

4.15 6.800 Cha mẹ học sinh tặng

4.16 5.400 Cha mẹ học sinh tặng

4.17 8.500 Cha mẹ học sinh tặng

4.18 8.500 Cha mẹ học sinh tặng

4.19 8.500 Cha mẹ học sinh tặng



Tủ đồ dùng bán trú cái 1 Việt Nam 2021

Tủ đồ dùng bán trú cái 1 Việt Nam 2021

Tủ đồ dùng bán trú cái 1 Việt Nam 2021

Tủ đồ dùng bán trú cái 1 Việt Nam 2021

Tủ đồ dùng bán trú cái 1 Việt Nam 2021

Tài sản có phương thức 

hình thành khác

Đất khuôn viên

Nhà

Xe ô tô

Tài sản cố định khác

Tổng cộng

Mạo Khê, Ngày 31 tháng 12 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Nguyệt

4

339.073 

2

3

V

1

4.20 8.500 Cha mẹ học sinh tặng

4.21 8.500 Cha mẹ học sinh tặng

4.22 8.500 Cha mẹ học sinh tặng

4.23 8.500 Cha mẹ học sinh tặng

4.24 8.500 Cha mẹ học sinh tặng
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